
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

THÁNG 06/ 2022 

  

Chủ đề: BẢN THÂN 

Lớp: Mầm 6 
 

 

Thứ 
 

Tuần 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

 
Tuần 1: 

 

Đôi mắt của 
bé 

 
So sánh số 

lượng 2 

nhóm đối 
tượng 

 

Trò chuyện 
về đôi mắt 

của bé 

 

Kỹ năng: 
Cảm xúc 

của bé 

 
Thơ: Đôi 

mắt 

 
Chạy thay 
đổi tốc độ 

theo hiệu 
lệnh 

 

Tuần 2: 
 

Cái mũi xinh 
xinh 

 
Bò chui 

qua cổng 

 
Trò chuyện 

về cái mũi 
xinh xinh 

 

Xếp xen kẽ 

 
Truyện: 

Cậu bé 
mũi dài 

 
Dạy hát: 

Cái mũi 

 
Tuần 3: 

 
Bàn tay, bàn 

chân của bé 

 
Lăn bóng 

 
Trò chuyện 

về bàn tay, 
bàn chân 

của bé 

 
Thơ: Bàn 
tay của bé 

 

 

Dán bàn 
tay của bé 

 
VĐ: Tay 
thơm, tay 

ngoan 

 

Tuần 4: 
 

Tôi lớn lên 
như thế nào? 

 

Bé cần gì 
để lớn lên 

và khỏe 
mạnh 

 

 
Truyện: 

Gấu con bị 
sâu răng 

 

Đi trong 
đường hẹp  

(3m x 
25cm) 

 
NH: Năm 

ngón tay 
ngoan 

 
In dấu vân 

tay 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 6/2022 

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG ĐÁT NƯỚC- BÁC HỒ KÍNH YÊU 

Lớp: Mầm 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Đôi mắt của 

bé 

Bò chui qua 

cổng 

Trò chuyện 

về đôi mắt 
Xếp xen kẽ Đôi mắt 

Cảm xúc của 

bé 

Tuần 2 

Cái mũi 

xinh xinh 

Trò chuyện 

về cái mũi 

xinh xinh 

Đi trong 

đường hẹp 

(3mx25cm) 

Cậu bé mũi 

dài 

So sánh số 

lượng 2 nhóm 

đối tượng 

Cái mũi 

Tuần 3 

Bàn tay bàn 

chân của bé 

Bàn tay của 

bé 

Tay thơm tay 

ngoan 

Chạy thay 

đổi theo tốc 

độ 

Trò chuyện 

về bàn tay 

ban chân của 

bé 

In dấu vân 

tay 

Tuần 4 

Tôi lớn lên 

như thế nào 

Dán bàn gtay 
của bé 

Gấu con bị 
xâu răng 

Bé cần gì để 
lớn lên và 

khỏe mạnh 

Lăn bóng 
Vận động: 
Năm ngón 

tay ngoan 



 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 6/2022 

CHỦ ĐỀ:  BẢN THÂN 

Lớp: Mầm 3 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Đôi mắt của 

bé 

Trò chuyện 

về đôi mắt 

Tay thơm tay 

ngoan 

Thơ 

Đôi mắt 

Gấu con bị 

đau răng 

Bò chui qua 

cổng 

Tuần 2 

Cái mũi 

xinh xinh 

Cậu bé mũi 

dài 
Xếp xen kẽ 

Đi trong 

đường hẹp 

(3m x 25m) 

Trò chuyện 

về cái mũi 
Cái mũi 

Tuần 3 

Bàn tay bàn 

chân của bé 

Bàn tay của 

bé 

Chạy thay đổi 

tốc độ theo 

hiệu lệnh 

Trò chuyện 

về bàn 

tay,bàn chân 

của bé 

Năm ngón tay 

ngoan 

Dán bàn tay 

của bé 

Tuần 4 

Tôi lớn lên 

như thế 

nào? 

In dấu vân tay 

Bé cần gì để 

lớn lên và 

khoẻ mạnh 

Cảm xúc của 

bé 
Lăn bóng 

So sánh số 

lượng 2 nhóm 

đối tượng 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 6/2022 

CHỦ ĐỀ:  BẢN THÂN 

Lớp: Mầm 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Đôi mắt của 

bé 

Thơ 

Đôi mắt 

Tay thơm tay 

ngoan 

Trò chuyện 

về đôi mắt 

 

Gấu con bị 

đau răng 

Bò chui qua 

cổng 

Tuần 2 

Cái mũi 

xinh xinh 

Cậu bé mũi 

dài 

So sánh số 

lượng 2 nhóm 

đối tượng 

Trò chuyện 

về cái mũi 

Đi trong 

đường hẹp 

(3m x 25m) 

Cái mũi 

Tuần 3 

Bàn tay bàn 

chân của bé 

Bàn tay của 

bé 

Chạy thay đổi 

tốc độ theo 
hiệu lệnh 

Trò chuyện 

về bàn 

tay,bàn chân 
của bé 

Năm ngón tay 

ngoan 

Dán bàn tay 

của bé 

Tuần 4 

Tôi lớn lên 

như thế 

nào? 

In dấu vân tay 

Bé cần gì để 

lớn lên và 

khoẻ mạnh 

Cảm xúc của 

bé 
Lăn bóng 

Xếp xen kẽ 

 



 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06/2022 

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

Lớp: Mầm 5 

 

 

 

           Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Đôi mắt của 

bé 

Thơ: 

Đôi mắt 

Trò chuyện  

về đôi mắt 

 

Xếp xen kẽ 

Thề dục: 

Đi trong  

đường hẹp 

(3m x 20cm) 

Kỹ năng: 

Cảm xúc của 

bé 

Tuần 2 

Cái mũi xinh 

xinh 

Thể dục: 

Lăn bóng 

Trò chuyện 

 về cái mũi  

xinh xinh 

Truyện: 

Cậu bé mũi 

 dài  

Dạy hát: 

Cái mũi  

So sánh số 

lượng 2 nhóm 

đối tượng 

Tuần 3 

Bàn tay, bàn 

chân của bé 

Thơ: 

Bàn tay  

của bé  

Trò chuyện  

về bàn tay, 

bàn chân của 
bé 

VĐTN: 

Tay thơm 

tay ngoan  

Tạo hình: 

Dán bàn  

tay của bé  

Thể dục: 

Chạy thay đổi 

tốc độ theo 
hiệu lệnh  

Tuần 4 

Tôi lớn lên 

như thế nào 

Thể duc: 

Bò chui qua 

cổng 

Bé cần gì 

để lớn lên  

và khỏe mạnh 

NH: Năm 

ngón tay 

ngoan 

Truyện: 

Tay phải- 

tay trái 

In dấu vân tay 


